REVIEW GRAMMAR – ENGLISH 7 – SENCOND SEMESTER
UNIT 7 TRAFFIC
1. IT indicating distance 
Sử dụng  “it” làm chủ ngữ để chỉ khoảng cách

Ex: It is about 300 meters from my house to the bus stop.

2. Used to 

Sử dụng  “used to” để mô tả một hành động, một thói quen hoặc một việc xảy ra thường xuyên trong quá khứ nhưng bây giờ không còn nữa

(+)S + used to + V ( nguyên mẫu)

(-) S+ did not used to + V (nguyên mẫu)

(?) Did + S + use to + V ( nguyên mẫu)

3. Pronunciation /e/ và /ei/

Lưu ý

Say /sei/

Says /sez/

Said /sed/

UNIT 8 FILMS

1. Tính từ “ed” và “ing”

Một tính từ có thể được thành lập bằng cách thêm “ed” hoặc “ing” sau động từ

Ví dụ

Interest -> interested, interesting

Disappoint -> disappointed, disappointing

- Sử dụng tính từ đuôi “ed” để mô tả cảm giác, cảm xúc của một ai khi bị một sự việc, vật tác động/

Ví dụ:

The film was long, and I was bored

( Bộ phim tác động làm tôi có cảm giác buồn chán)

- Sử dụng tính từ đuôi “ing” để mô tả về tính chất của vật việc 

Ví dụ

The film was boring.

2. Từ nối ALTHOUGH, DESPITE/INSPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

Mặc dù

Although/ though/ even though/ much as + mệnh đề

Despite / in spite of + cụm danh từ

Tuy nhiên

Mệnh đề. However/ Nevertheless,(dấu phẩy) mệnh đề

3. Phát âm khi thêm “ed” sau động từ

/t/ sau các âm vô thanh /ʧ/, /s/, /k/, /f/, /p/, /θ/, /∫/  

/d/ sau các âm hữu thanh

/id/ sau /t/, /d/

UNIT 9 FESTIVALS AROUND THE WORLD

1. Câu hỏi với H/WH 

Các từ để hỏi Who, Why, Which, Whose, What, When, Where, How

1. DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ  “ TOBE”

 WH+ BE +S + COMPLEMENT ?              

:BE TUỲ THEO THÌ, COMPLEMENT CÓ THỂ KHÔNG CÓ.

EX: What are you doing?, where is she?, when were we silent?.......

2. DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG.

WH + DO, DOES/ DID+ S + Vo?        

EX: Where do you go?, What does she study?, When did they begin?......

3. ĐỐI VỚI CÁC THÌ HOÀN THÀNH

WH + HAS, HAVE/ HAD +S +V3/ED?    

EX: Why has she gone to school?,  What had you eaten?........

4. ĐỐI VỚI “ MODAL VERBS” HAY WILL, SHALL, WOULD, SHOULD( May, can, must, could, might, ought to, have to là modal vers)

 WH + MODAL VERBS + S + VO?

EX: Why must you go?, where may she come?, what can she do?, What will she do?.........

5. HOW 

How much + N( không đếm được luôn ở số ít) EX: how much money have you got?

How many +N( đếm được ở số nhiều) EX: how many students are there in your class?

How far: bao xa, how long : bao lâu, how often : mấy lần, thường không, how old : bao nhiêu tuổi……

2. Cụm trạng ngữ

Sử dụng các cụm trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, mục đích để làm rõ nghĩa của câu.

- Cụm trạng ngữ chỉ thời gian: Last December, every year..

- Cụm trạng ngữ chỉ nơi chốn: In HCMC, at home…

- Cụm trạng ngữ chỉ much đích: to say thanks for what they have

- Cụm trạng ngữ bổ sung: with apricot blossoms.

3. Pronunciation : 2 syllables 

Danh từ, tính từ: nhấn âm 1

Động từ: nhấn  âm 2

UNIT 10: SOURCES OF ENERGY 

1. Thì tương lai tiếp diễn

Diễn tả một sự việc ĐANG xảy ra tại một thời điểm xác định trong TƯƠNG LAI

(+)S + will be+ V-ing

(-) S+ will not be + V-ing

(?) Will + S + be + V-ing?

Will not = won’t

Will = shall ( sử dụng cho chủ ngữ I, We)

2. Bị động của thì tương lai đơn

(+)S + will be+ V3

(-) S+ won’t be + V3

(?) Will + S + be V3?

- Sử dụng thể bị động khi  tân ngữ của câu không quan trọng hoặc không biết ai là người thực hiện hành động, nếu người thực hiện vẫn quan trong thì thêm sau “by”

- Sử dụng thể bị động khi muốn nhấn mạnh vật, việc được tác động.

3. Pronunciation 3 syllables

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE 

1. Will (review)

Sử dụng will để đưa ra một dự đoán trong tương lai.

2. Đại từ sỡ hữu

	Subject Pronouns
	I
	YOU
	WE
	THEY
	HE
	SHE
	IT

	Possessive Adjectives
	MY
	YOUR
	OUR
	THEIR
	HIS
	HER
	ITS

	Possessive Pronouns
	MINE
	YOURS
	OURS
	THEIRS
	HIS
	HERS
	ITS


Đại từ sở hữu dùng để thay thế cho tính từ sở hữu và danh từ khi không muốn lặp lại danh từ. 

Ex: It’s my book ===> It’ s mine.(= my book)

----They' re her keys ===> They' re hers.(= her keys)

Như vậy ta phải nói danh từ đó trước rồi mới thay thế.

Lưu ý, vì đại từ sở hữu đã thay thế danh từ nên sẽ không bao giờ có danh từ sau đại từ sở hữu. 

Ex: My father is tall. Theirs (= their father) is short.

3. Ngữ điệu trong câu hỏi

Câu hỏi Yes/No: Lên giọng ở cuối câu.

Câu hỏi H/ WH: hạ giọng ở cuối câu.

Câu hỏi đuôi: hạ giọng cuối câu đề tìm kiếm sự động tình



Lên giọng ở cuối câu để hỏi.

UNIT 12 AN OVERCROWDED WORLD 

1. So sánh số lượng

Little -> less

Few -> Fewer 

Many ,much -> more

Số lượng Ít hơn:

S+ V+ less + N (không đếm được)

S+ V+ fewer + N ( đếm được)

Số lượng nhiều hơn:

S+ V+ more ( danh từ đếm được và không đếm được)

2. Câu hỏi đuôi

Lưu ý 

1. Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định.

Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định

2. Phần đuôi chỉ sử dụng các đại từ : I, you, we, they, he, she, it, there

3. Phần đuôi luôn ở dạng viết tắt

Các trường hợp cụ thể

 Hiện tại đơn với TO BE: 

- he is handsome, is he? = Anh ấy đẹp trai, đúng không?

– You are worry, aren’t you? = Bạn đang lo lắng, phải không? 

Hiện tại đơn động từ thường: mượn trợ động từ DO hoặc DOES tùy theo chủ ngữ

- They like me, don’t they?

– she loves you, doesn’t she? 

Thì quá khứ đơn với động từ thường: mượn trợ động từ DID, quá khứ đơn với TO BE: WAS hoặc WERE: 

- He didn’t come here, did he?

– He was friendly, was he? 

Thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ động từ HAVE hoặc HAS 

- They have left, haven’t they?

– The rain has stopped, hasn’t they?

Thì tương lai đơn

- It will rain, won’t it?

3. Nhấn âm ( review)

5 NGUYÊN TẮC – 2 LƯU Ý

1. NGUYÊN TẮC 1: 2 âm tiết 

Danh từ, tính từ: 1st

Động từ: 2nd 

· Nếu động từ tận bằng các ấm “ngắn” và “nhẹ” : ow, el, er… thì nhấn âm còn lại

2. NGUYÊN TẮC 2: 3 âm tiết

Danh từ, tính từ : 1st

Động từ:

· Các động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm.

· Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn ow, el, er… hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm.

3. NGUYÊN TẮC 3: Từ ghép

Danh từ, tính từ: 1st

Động từ: 2nd

4. NGUYÊN TẮC 4: từ 3 âm tiết trở lên

Nhấn âm thứ 3 từ sau tính đến trước.

5. NGUYÊN TẮC 5: HẬU TỐ.

Các từ chứa các hậu tố sau đây âm nhấn rơi vào âm trước nó.

	1. ic

2. ical

3. sion

4. tion

5. aphy

6. ogy

7. ity
	· Economic

· Economical 

· Succession 

· Suggestion

· Photography 

· Biology 

· Able -> ability
	8. acy

9. ian

10. id

11. ible

12. ish

13. tial

14. ious
	· Democracy 

· Musician

· Stupid

· Possible 

· Foolish 

· Confidential

· hilarious




LƯU Ý 

	Lưu ý 1: các hậu tố không ảnh hưởng đến âm nhấn của từ:
	Lưu ý 2: các hậu tố nhấn trọng âm

	1. Able

2. Ly

3. Less

4. Ing

5. D

6. En

7. Ment

8. Full 


	1. Ain

2. Oo 

3. Ee

4. Eer

5. Ese

6. Ette

7. Esque

8. End

9. Ique

10. Mental 


THỰC HÀNH
I. PHONETICS:.Find the work which has different sound in the past underlined:
	1
	A.traffic
	B.abundant
	C.band
	D.biogas

	2
	A.played
	B.decided
	C.listened
	D.enjoyed

	3
	A.champagne
	B.parachute
	C.cheer
	D.machine

	1
	A.engineer
	B.corporate
	C.difficult
	D.different

	2
	A.spacious
	B.hungry
	C.disease
	D.danger


II.Find the word which has different stress pattern from the others.

1.A. silent
 
B. noisy


C. pretty


D. polite
2. A. station
            B. season


C. sandal


D. police

3.A. agree                 B. hurry
          

C. enter


D. visit

4.A. describe

B. fasten


C. listen


D. hover
5.A. degree 

B. student


C. funny


D. widen
6.A. traffic

B. dancer


C. cycling


D. balloon
7. A. central

B. gripping


C. complete


D. boring

8.A. answer               B. listen


C. enter                
            D. obey

9.A. station    
B. healthy

           C. safety


D. alone
10.A. tidy
            B. complete


C. extend


D. mistake
III.Rewrite the sentences so that they have the same meaning as the original ones. (1,0pt)
1. We will use less electricity in the future=> Less electricity ………………………….……………

2. This is my computer=> This computer is ……………………………..………………

3. They will show flying cars to the public when they finish it. =>  Flying cars ………………………
4. Tam doesn’t type as fast as she used to.=> Tam used …………………………………………
1. The wet weather makes me depressed.(This wet weather is so .………………………….

2.The distance from Phu Quoc Island to Ho Chi Minh city  is about 300km.( It is …………………

3. She usually cycled to school last year.( She used…………………….…………..................

4. Although they are weak, they still love playing sports.( In spite of…………………………

5.We will use renewable energy in the future.  → Renewable energy ………………………….……                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.This is our school.→ This school is ……………………………..……………

7.What is the distance between Vinh and Ha Noi city? →How……………………………….?

8.I often walked to school when I was a student. →I used………………………………………

9.Although they are short, they still love playing sports. →In spite of……………………………………

10.They will use solar energy to protect the environment. →Solar energy ……………………………..

11Although she eats lots of food, she is still very slim.->In spite of …………………………………

12.What is the distance between Hanoi and HCM city? →How far …………………………………..?

13.I find English interesting. → I am ………………………………………..…

14.Our roof will be fixed tomorrow. → They……………………………………..

15.They will show flying cars to the public when they finish it. → Flying cars ……………………

16.They will install solar panels on the roof of our house next week. →Solar panels …………

IV.Choose and circle the best answer. 

2. Wind, hydro and solar are ……………….. (modern/ renewable/ non-renewable/ new) energy sources. 

3. Nick washes his hand a lot,……….. (so/ and/ but/ although) he doesn’t have flu..

5. (When/ How/ Why/ Where) …………were you born? – In March 

7. Some new energy-saving bulbs (will put /will be putting/will be put /will being put)………………. in the dining-room.

8. Which of the following is NOT non-renewable source of energy ?   

A. oil
 B. wind
C. natural gas 
D. coal

9. The end of the film was so ___that many people cried.        

A. boring 
B. shocking 
C. exciting 

D. Moving

10. A ______is a film that tries to make audiences laugh.  

A. sci-fi 
B. documentary 
C. comedy 
D. horror

11. I found the book so ____________ that I couldn’t take my eyes off the screen.

A. gripping 

B. shocking 

C. tiring 

D. boring

12. We found the plot of the film__________.A. bored 
B. boring  C. interested 
D. acting

13.. When there is a traffic jam, it.....................me a very long time to go home.

A. costs           B. takes             C. lasts            D. spends

14.. Mai's dad usually drives her to school................her school is very far from her house.    

A. but             B. though            C. because         D. or

15.. Yesterday Hoa and Lan......................round West Lake. It took them an hour.

A. cycle           B. cycles            C. cycling          D. cycled

16. Solar energy is renewable,.....................and clean.A. plenty

B. plentier
C. plentied

D. plentiful

17. At 7.00 tomorrow, you _____to school.A. will cycle

B. cycle

C. will be cycling
D. will be cycled

18. We are looking for cheap, clean and __________ sources of energy. These types of energy won’t cause pollution.

A. effective

B. effect

C. effectively

D. effectiveness

19. You can wear a __________ on your back to fly anywhere easily in the future.

A. jet pack

B. flying car

C. teleporter

D. high-speed bicycle

20. Biogas helps solve the problem of indoor ________A. noise pollutionB. air pollutionC. water pollution
D. soil pollution

21. In the future most people will travel __________ flying train.    A. in
B. to
C. on

D. at

22. That picture is __________.A. us


B. ours

C. our


D. we

23. _________ is a single-wheel bike.  A. Monowheel
B.  Hover scooter
C. Segway
D. Teleporter


V. Find a mistake in the four underlined part of each sentence:

1.My father will peal his mono-wheel to work at this time next week.

                          A       B                           C             D

2. Although being frightened by the images, Lan still liked the film so much.

         A                         B                       C                         D

3. We were   satisfying with the lasted film of that direction.

            A           B                                       C             D

Make questions for the underlined parts:
1. They decorate their house with beautiful Christmas trees......................................................................?

2. I like ice swimming because it's dangerous..........................................................................................?

3. You can watch folk music performances in Russian Winter festival.............................................?

4. Last year I went to Thailand with my parents..........................................................................................?

5. This festival is held in my country every two years........................................................................?

VI. Read the passage and then fill in the blank with a suitable work :

	   find                   important                 use                     to                     come


     Energy is very(1)…………….. in modern life . People use energy to run machines,heat and cool their house , cook ,give light , transport people and products from place(2)…………….. place . Most energy nowadays(3)…………… from fossil fuel   such as petroleum, coal, and natural gas . However, burning fossil fuel cause pollution. In Addison, if we don't find new kinds of engry, we will(4)…………..up all the fossil fall in the 21st century . Scientists are working to(5)…………….. other kinds of energy for the future. what might these sources of energy be ?

VII. Read the passage and choose the best answers (1pt).

People need to breathe. If they don’t breathe, they (1) ___ die. But how to clean is the air people breathe? If they breath (2) _______air, They will have breathe problems and become (3) _________. Plants and animals need (4)_________ air, too. A lot of things in our lives create harmful gases and (5)____ the air dirty like cars, motorbikes and factories. Dirty air is called polluted air.

1. A. must                       B. will                 
C. are                   
D. is

2. A. clean                      B. clear                
C. dirty                
D. pollution

3. A. cycling                   B. strong              
C. better                 
D. ill

4. A. dirty                       B. clean               
C. safe                   
D. A & B

5. A. make                      B. get                   
C. let                       
D. give
VIII. Read the passage and circle the best answer A, B, C or D to complete the passage. 

    Among the festivals (1)…..........by some of Asian people is the Moon Cake Festival, also known (2)…... the Mid August Festival. Large numbers of small round moon cakes are eaten (3)…this day, and children enjoy carrying colorful (4)....…lanterns come in all shapes; the most popular ones are shaped like fish, rabbits and butterflies. According to (5)…....., the moon shines the brightest on the night of the Moon Cake Festival. As the moon rises, tables are placed (6)…....  the house and women make offerings of fruit and moon cakes to the Moon Goddess.

1 A. celebrated

B. made


C. held


D.  set

2 A. like



B. as



C. such as

D. Þ

3 A. in



B. for



C.  at


D. on

4 A. wood


B. metal


C. paper

D. gold

5 A. they



B. them


C. it


D. their

6.A. under


B. near



C. outside

D. around

IX. Choose the best option A, B, C or D to complete each of the questions from 1 to 8 

Câu 1: . Did you _________ ride a trycycle when you were a child?

    A. used to
    B. use to
       C. am used to           D.
used 

Câu 2: _________ do they celebrate buffolow fighting? – Every year.


A. How far
    B. How many
       C. How often
     D. How much

Câu 3: I was _____ with the film. Because it was ______ from begining to end.


A. bored / bored   B. bored / boring   C. boring / bored
     D. boring / boring

Câu 4: ______ of the bad weather, we went on our picnic.


A. Though
   B. In spite
      C. Because
     D. Despite

Câu 5: I’m ________ that he has won twos Oscars for best actor.



A. amazing
   B. moving
       C. amazed
                D. exciting

Câu 6: _________ the difficult test, we did it well.


A. in spite  
   B. although      C. despite
                D. because 

Câu 7: Traffic rules _______ inoder to reduce traffic accidents.


A. mustn’t be obeyed B. must obeyed  C. must be obeyed   D. must be obeyed

X. Read the following text carefully and choose the correct answer A, B, C or D for each of the gap.

When you are in Hong Kong, you can go about (1) _________taxi , by bus, or by underground. 

I myself prefer the underground (2)______ it is fast, easy and cheap. There are (3)______ buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (4) ______ and without many stops, especially on the Monday morning. The underground is therefore usually quicker (5)_______ taxis or buses. If you do not know Singapore very well, it is difficult (6)_______ the bus you want. You can take a taxi , but it is (7)_______ expensive than the underground or a bus . On the underground, you find good maps that tell you the names of the stations and show you how to get to them, so that it is easy (8)_______ your way.

1. A. at                                     
B. in                                   
C. by

2. A. but                                   
B. because                         
C. when

3. A. many                               
B. a lot                               
C. few

4. A. quick                              
B. quickly                       
C. quicker

5. A. so                                   
B. like                              
C. than

6. A. to find                            
B. find                               
C. finding

7. A. less                                
B. more                             
C. most

8. A.   to find                             
B. find
          

C. finding
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